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1. ĐỀ THI GỒM 12 CÂU TỰ LUẬN (3đ) + 28 CÂU TRẮC NGHIỆM (7đ)
2. NỘI DUNG GIỚI HẠN: UNIT 5, 6	- NỘI DUNG THAM KHẢO: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
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	CHUYÊN ĐỀ
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD
	VDC

	LISTENING P1 (1đ)
	[bookmark: _GoBack] (T/F/NM) tương ứng A, B, C
	1c
	3c
	
	

	LISTENING P2 (1đ)
	 (Multiple choice)
	1c
	2c
	1c
	

	SỬA LỖI
(1 điểm) - (TN)
	Will/ be going to
	
	1c
	
	

	
	If 1;2
	
	1c
	
	

	
	Relative clauses
	
	1c
	
	

	
	Perfect tenses
	
	
	1c
	

	12 CÂU TN NGÁN
(3 điểm)
	Từ vựng (có thể là small talk/ đồng-trái nghĩa)
	
	2c
	
	

	
	Giới từ
	1c
	
	
	

	
	Word form (prefixes; verb patterns)
	1c
	1c
	1c
	

	
	Will/ be going to/ Perfect tenses
	
	1c
	1c
	

	
	Relative clauses
	1c
	1c
	
	

	
	If 1,2
	1c
	1c
	
	

	ĐỌC HIỂU 
(Qs - As)            
(1 điểm-4C)
(TN)
	Thông tin tổng quát
	
	1c
	
	

	
	Thông tin chi tiết
	1c
	
	
	

	
	Đồng/ trái nghĩa
	
	1c
	
	

	
	Đại từ thay thế
	
	1c
	
	

	TỰ LUẬN
WORD FORM
DẠNG TỪ 
(1 điểm-4C)
	Word form (prefixes)
	
	1c
	
	

	
	
	1c
	
	
	

	
	Word form (verb patterns)
	
	1c
	
	

	
	
	
	1c
	
	

	TỰ LUẬN
VIẾT LẠI CÂU (8C)
(2 điểm)
(chỉ trả lời 3-5 TỪ)
	Word form (prefixes; verb patterns)
	
	1c
	1c
	

	
	Will/ be going to/ Perfect tenses
	
	1c
	1c
	

	
	Relative clauses
	
	1c
	1c
	

	
	If 1,2
	
	1c
	1c
	

	
	TỔNG SỐ CÂU
	8c    (20%)
	24c   (60%)
	8c   (20%)



